
Biểu số 01(Biểu số 12/NĐ31)

ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: 1867 /BC-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2024
(HĐND huyện giao)

Thực hiện
6 tháng/2024

So sánh 

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 962.588,0 592.574,584 -370.013,416 61,6
I Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 49.700,0 33.675,250 -16.024,750 67,8
1 Thu ngân sách địa phương hưởng 100% 49.700,0 33.675,250 -16.024,750 67,8
2 Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia 0,000
3 Thu huy động và đóng góp 0,000
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 912.888,0 429.485,809 -483.402,191 47,0
1 Thu bổ sung cân đối 559.441,0 270.029,809 -289.411,191 48,3
2 Thu bổ sung có mục tiêu 353.447,0 159.456,000 -193.991,000 45,1

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 
IV Thu kết dư
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 129.413,525 129.413,525
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 962.588,0 405.500,523 -557.087,477 42,1
I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 641.729,0 327.199,295 -314.529,705 51,0
1 Chi đầu tư phát triển 42.713,0 15.726,888 -26.986,112 36,8
2 Chi  thường xuyên 587.271,0 311.472,407 -275.798,593 53,0
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
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4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
5 Dự phòng ngân sách 11.745,0 0,000 -11.745,000 0,0
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0,0 0,000
II Chi các chương trình mục tiêu 320.859,0 78.301,228 -242.557,772 24,4
1 Chương trình mục tiêu quốc gia 318.882,0 78.301,228 -240.580,772 24,6
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.977,0 0,000 -1.977,000 0,0

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT Nội dung Dự toán năm 2024
(HĐND huyện giao)

Thực hiện
6 tháng/2024

So sánh 

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
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Biểu số 02 (Biểu số 13/NĐ31)
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC

(Kèm theo Báo cáo số: 1867 /BC-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán năm 2024 Thực hiện 06
tháng/2024 So Sánh (%)

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 52.600,0 49.700,0 35.613,527 33.675,250 67,7 67,8

I Thu nội địa 52.600,0 49.700,0 35.613,527 33.675,250 67,7 67,8

1 Thu  từ  khu  vực  doanh  nghiệp  nhà  nước  do  trung
ương quản lý

2 Thu  từ  khu  vực  doanh  nghiệp  nhà  nước  do  địa
phương quản lý 35,302 1,569

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 33.000,0 33.000,0 25.878,296 25.380,192 78,4 76,9
5 Thuế thu nhập cá nhân 1.000,0 1.000,0 469,544 469,544 47,0 47,0
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 3.000,0 3.000,0 5.225,893 5.225,893 174,2 174,2
8 Thu phí, lệ phí 2.000,0 1.900,0 1.558,236 1.524,603 77,9 80,2
 - Phí và lệ phí trung ương 100,0 33,632 0,000 33,6
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 - Phí và lệ phí tỉnh
 - Phí và lệ phí địa phương 1.900,0 1.900,0 1.524,603 1.524,603 80,2 80,2
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,757 0,757
11 Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 600,0 600,0 166,354 166,354 27,7 27,7
12 Thu tiền sử dụng đất 10.000,0 8.000,0 410,752 328,601 4,1 4,1

13 Tiền cho thuê và bán tài sản nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước

14 Thu khác ngân sách 3.000,0 2.200,0 1.868,393 577,736 62,3 26,3
II Các khoản huy động, đóng góp 0,000 0,000
III  Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
IV Thu viện trợ

STT Nội dung

Dự toán năm 2024 Thực hiện 06
tháng/2024 So Sánh (%)

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

Tổng thu
NSNN

Tổng thu
NSĐP được

hưởng 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
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Biểu số 03 (Biểu số 14/NĐ31)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số: 1867 /BC-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
năm 2024

Thực hiện
06 tháng

So Sánh

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 962.588,0 405.500,523 -557.087,477 42,1

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 641.729,0 327.199,295 -314.529,705 51,0
I Chi đầu tư phát triển 42.713,0 15.726,888 -26.986,112 36,8
1 Chi đầu tư cho các dự án 42.713,0 15.726,888 -26.986,112 36,8

Trong đó: Chia theo nguồn vốn
 - Chi xây dựng cơ bản tập trung 34.713,0 15.726,888 -18.986,112 45,3
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 8.000,0 0,0 -8.000,0 0,0
- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách huyện 0,0 0,0

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ
chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0,0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0,000
II Chi thường xuyên 587.271,00 311.472,407 -275.798,593 53,0

Trong đó:
1   Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 362.921,00 186.442,128 -176.478,872 51,4
2   Chi khoa học và công nghệ 0,00

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
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IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách 11.745,00 0,000 -11.745,00 0,0
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0,00 0,00
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 320.859,00 78.301,228 -242.557,772 24,4
I Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia 318.882,00 78.301,23 -240.580,772 24,6
1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 97.183,000 32.559,891 -64.623,109 33,5
2 Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 3.791,000 2.009,536 -1.781,464 53,0

3 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi 217.908,000 43.731,801 -174.176,199 20,1

II Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.977,00 0,00 -1.977,00 0,0

1 Kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền
vững 1.977,00 -1.977,00 0,0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT Nội dung Dự toán
năm 2024

Thực hiện
06 tháng

So Sánh

Tuyệt đối Tương đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1
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